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PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI 
 

Số:       /VHXH 
Về việc phối hợp công khai danh sách 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm lĩnh vực y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Gia Lâm, ngày      tháng     năm 2026 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND xã Gia Lâm 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc công khai danh sách 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Phòng Văn hóa - Xã hội phối 

hợp với Trạm Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, rà soát, lập danh sách các 

cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm lĩnh vực y tế trên địa bàn (theo phụ lục đính kèm).  

Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp đăng tải công khai danh 

sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên trang thông tin điện tử của xã. 

Phòng Văn hóa - Xã hội trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng - PCT UBND xã; 

- Văn phòng HĐND-UBND xã; 

- Lưu: VHXH. 
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DANH SÁCH 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh vực y tế trên địa bàn xã Gia Lâm 
(Kèm theo Công văn số        /VHXH ngày     /5/2026 của phòng Văn hóa - Xã hội) 

 

I.   Danh  sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (575 cơ sở) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

1 Phở xưa 
TT17-20 Phố Thuận An, xã Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội 
Hoàng Anh Đức Cửa hàng ăn uống 

2 Quán cô Ngọc 
141 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Trần Nguyên Ngọc Cửa hàng ăn uống 

3 Bánh mỳ que Tư Hải 
Số 24 ngõ 82 phố Thành Trung- Cửu Việt, 

xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
Nguyễn Thị Kim Vui Cửa hàng ăn uống 

4 Quán cơm Tài Em 3 
102 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Lương Công Trường Cửa hàng ăn uống 

5 Phở bò- cơm rang- cháo 
Ngõ 82 phố Thành Trung, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Hoàng Thuỷ Tiệp Cửa hàng ăn uống 

6 Phở bò Tùng béo 
Số 4 ngách 82/3ngõ 82 phố Thành Trung- 

Cửu Việt, Gia Lâm, Hà Nội 
Bùi Thanh Tùng Cửa hàng ăn uống 

7 Cơm Gà Xối Mỡ 
131 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Phạm Thị Hương Giang Cửa hàng ăn uống 

8 Tocotoco 
90 Thành Trung - Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Nguyễn Huy Hoàng 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

9 
Sasin Chiem mì cay 7 cấp 

độ 

133 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Vương Nhật Lệ Cửa hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

10 Mixue 
Số 88 Thành Trung - Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Đỗ Thị Thu 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

11 Trúc Tea Số 1/100/367 Cửu Việt 2. Gia Lâm. Hà Nội Phạm Ngọc Đài Cửa hàng ăn uống 

12 The Lyos coffee 
86 Thành Trung- Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Nguyễn văn Sơn 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

13 Quán Cơm Út Đậu 
Số 3 ngõ 367/100 Cửu Việt 2. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Thị Hồng Trang Cửa hàng ăn uống 

14 Trà chanh bụi phố 
Số 74 Thành Trung- Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Đinh Thị Thuỳ Dung Cửa hàng ăn uống 

15 
Teemo Quán - Cơm gà. 

Cơm Tấm 

Số nhà 27 ngách 367/100 Cửu Việt 2. Trâu 

Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Lê Thị Trâm Cửa hàng ăn uống 

16 Bún bò Huế 
70 Thành Trung- Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Nguyễn Thị Kim Nhung Cửa hàng ăn uống 

17 Quán cơm 
Số 4. Ngách 367/100 Cửu Việt 2. Trâu quỳ. 

Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Ánh Dương Cửa hàng ăn uống 

18 
Bánh mì số nhà 100 Cửu 

Việt 
Số 100. Cửu Việt 2. Gia Lâm. Hà Nội Trần Duy Đông Cửa hàng ăn uống 

19 Bún hải sản đất Quảng 
60 Thành Trung- Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Tạ Thị Việt Hương Cửa hàng ăn uống 

20 Cơm Tám Sài Gòn 
111 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Thị Thanh Cửa hàng ăn uống 

21 Tiệm trà Yến Thương 
54 Thành Trung - Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Trần Vi Thương 

Cửa hàng giải khát các 

loại 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

22 Bún chả 
52 Thành Trung- Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Hà Thị Hiên Cửa hàng ăn uống 

23 Phở Cồ Linh 
107 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Vũ Quang Thợi Cửa hàng ăn uống 

24 Phở Long 
50 Thành Trung, xã Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 
Phạm Văn Long Cửa hàng ăn uống 

25 Bánh cuốn nóng bún chả 
40 Thành Trung- Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Bùi Văn Thanh Cửa hàng ăn uống 

26 Cơm niêu quán nhà Xoài 90 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Chính Khu Cửa hàng ăn uống 

27 Bún riêu cua Hà 
38 Thành Trung - Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Nguyễn Thanh Long Cửa hàng ăn uống 

28 Mỹ vằn thắn 
36A Thành Trung- Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Lê Văn Tuấn Anh Cửa hàng ăn uống 

29 Cháo dinh dưỡng 
36 Thành Trung, xã Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 
Nguyễn Phương Lan Cửa hàng ăn uống 

30 Phở bò Hoa Đạt 
43Thành Trung, xã Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 
Trương Thị Diệp Hoa Cửa hàng ăn uống 

31 Hải Linh quán 
43 Thành Trung- Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Nguyễn Thị Hải Cửa hàng ăn uống 

32 Phở Bò. Bún 97 Cửu Việt Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Hải Toàn Cửa hàng ăn uống 

33 Hệ thống gà an viên 
32 Thành Trung, xã Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội 
Trần Thanh Bình Cửa hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

34 Cơm Thành Long 
36 Thành Trung - Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Phạm Đình Phú Cửa hàng ăn uống 

35 Cơm ngon Thế Phúc 93 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thế Luân Cửa hàng ăn uống 

36 Wallace 
36 Thành Trung - Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

Dương Thanh Chúc (quản 

lý) 
Cửa hàng ăn uống 

37 Xe bánh mì 
Số 78 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Hoàng Minh Thái TADP 

38 Bánh cuốn nóng 
26 Thành Trung - Cửu Việt, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Hà Hương Giang Cửa hàng ăn uống 

39 Bách333 14 Thành Trung Trần Văn Bách Cửa hàng ăn uống 

40 Phở Bống 
Số 89 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Đại Văn Cửa hàng ăn uống 

41 Bánh mỳ Long Khánh 
335 Ngô Xuân Quảng trâu quỳ, xã Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 
Nguyễn Văn Khánh Cửa hàng ăn uống 

42 Gà tươi Mạnh Toàn 
341 Ngô Xuân Quảng- Cửu Việt, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 
Bùi Thị Hạnh Cửa hàng ăn uống 

43 Bánh mì dân tổ 
Số 75 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Văn Khương Bánh mì 

44 Bánh mỳ Sài Gòn 
345 Ngô Xuân Quảng - Cửu Việt, Cửu Việt, 

Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Thuý Cửa hàng ăn uống 

45 Quán bánh xèo 
Số 56/367 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Tân Cửa hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

46 Bánh mỳ Hà Vy 
Số 2 ngõ 367 Ngô Xuân Quảng - Cửu Việt, 

Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Xoan Sản xuất bánh mỳ 

47 Bánh mỳ 
Số 6 ngõ 367 Ngô Xuân Quảng- Cửu Việt, 

Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Minh Hiếu SX bánh mỳ 

48 Cơm Ngon Thành Trường 54 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Lê Văn Thành Cửa hàng ăn uống 

49 Xôi cháo bánh mỳ Số 12/I - Cửu Việt, Gia Lâm. Hà Nội Âu Đức Tâm Cửa hàng ăn uống 

50 Quán 1983 
Số 61/367 Cửu Việt2. Trâu Quỳ, xã Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội 
Vũ Thị Trình Cửa hàng ăn uống 

51 Ngoạm- bánh bao 
50/367 Cửu Việt2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Vũ Mạnh Thắng Cửa hàng ăn uống 

52 Bánh rán phố cổ 
Số 46 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn a thị Tứ Bán bánh rán 

53 Cơm bình dân 66/I - Cửu Việt, Gia Lâm. Hà Nội Ngô Văn Tâm Cửa hàng ăn uống 

54 
Cháo dinh dưỡng Long 

Nhật 

Số 46 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Văn Thắng Cửa hàng ăn uống 

55 Bánh canh 82 Số 51 đường 2. Cửu Việt, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thùy Anh Cửa hàng ăn uống 

56 
Nước uống đóng bình 

Hoàng Sơn 
115/I - Cửu Việt, Gia Lâm. Hà Nội Lê Thuý Hường SX nước đóng bình 

57 Thanh Bình quán 
22 ngõ 82 Thành Trung - Cửu Việt, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Lê Thị Bình Cửa hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

58 Bánh mì Tan Tan 
Số 35 Cửu Việt 2. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Trần Thị Khánh Huyền Cửa hàng ăn uống 

59 Phước Hường Quán 
Số 5 đường Trâu Quỳ. Cửu Việt, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thu Hường Cửa hàng ăn uống 

60 Bún Bò Huế 
Số 17 đường Trâu Quỳ. Cửu Việt. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phạm Diệu Linh Cửa hàng ăn uống 

61 Susu quán 
8 đường Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Văn Thiện Cửa hàng ăn uống 

62 Mama Doner 
Số 33 đường Trâu Quỳ. Cửu Việt. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đỗ Mạnh Hoàng Cửa hàng ăn uống 

63 Ốc Thuỷ mộc 
Ki ốt số 9,10/ Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Thuỷ Cửa hàng ăn uống 

64 Tiệm bánh JuuBoo Số 39 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Lê Thị Trang Cửa hàng ăn uống 

65 Cơm bình dân 
Ki ốt 17 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Cao Thị Hồng Cửa hàng ăn uống 

66 Mori Matcha 
Số 47 đường Trâu Quỳ. Cửu Việt. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Thảo Cửa hàng ăn uống 

67 Phở Cảnh 
Ki ốt 15 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm, Hà 

Nội 
Trần Thị Hậu Cửa hàng ăn uống 

68 Tiệm bánh Toàn Lộc 49 Trâu Quỳ. Cửu Việt. Gia Lâm. Hà Nội Phạm Văn Phú Tiệm bánh ngọt 

69 Mỳ cay Korea 2B Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm, Hà Nội Hoàng Thị Xuyến Cửa hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

70 Phở gà má heo 
Số 10 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm, Hà 

Nội 
Tống Việt Tú Cửa hàng ăn uống 

71 Here 14 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Trần Minh Trang 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

72 Bún bò Huế O Đan 16 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm, Hà Nội Lê Doãn Hải Cửa hàng ăn uống 

73 Xôi yến 
117 đường Trâu Quỳ . Cửu Việt. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lâm Thị Yến Cửa hàng ăn uống 

74 Tiệm bánh nhà Leo 
Số 121 đường Trâu Quỳ. Cửu Việt. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đào Thị Hồng Hải Tiệm bánh 

75 Bún chả Hà Nội 24 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm, Hà Nội Lê Thanh Tuyền Cửa hàng ăn uống 

76 Bún bò huế út Loan 28 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội phùng Gia Phương Cửa hàng ăn uống 

77 Na cà đồ uống đồ ăn vặt 30 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Minh Anh Cửa hàng ăn uống 

78 
Quán 3s nướng than hoa , 

lẩu Thái Tomyum 

Số 133 đường Trâu Quỳ. Cửu Việt. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Trần Văn Đón Cửa hàng ăn uống 

79 Hạt tiêu quán 36 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Giang Thị Miến Cửa hàng ăn uống 

80 Cô Tuyết béo 36 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Hoàng Minh Hiếu Cửa hàng ăn uống 

81 Bún bò Huế cô Hoa 
141 Đường Trâu Quỳ. Đào Nguyên. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Cao Văn Hoa Cửa hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

82 Bánh mỳ Bờm 42 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Xuân Huy Cửa hàng ăn uống 

83 Tàu hũ Singapore Số 147 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Trần Ngọc Giao Cửa hàng ăn uống 

84 Nem nướng Nha Trang 44 Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Trương Thị Hoà Cửa hàng ăn uống 

85 Phở Cồ Chất 153 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Lê Văn Tuyến Cửa hàng ăn uống 

86 Bún đậu mẹt 46 Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Thành Cửa hàng ăn uống 

87 Buffet lẩu nướng Doki 48 Trâu Quỳ - Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung Cửa hàng ăn uống 

88 Bánh cuốn nóng 48 Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị châm Cửa hàng ăn uống 

89 Trà sữa YIHETANG Số 169 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Đỗ Tuấn Đạt 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

90 Lẩu nướng zo zo 52 Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Phan Văn Tiến Cửa hàng ăn uống 

91 Bánh xèo 
60 Thành Trung- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Phạm Thị Hường Cửa hàng ăn uống 

92 Hà Nướng 169 đường Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Phạm Thu Hà Cửa hàng ăn uống 

93 Bún đậu Hải béo 62 Trâu Quỳ - Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Trần Hải Chi Cửa hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

94 Bánh trứng gà non 175 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Lưu Cửa hàng ăn uống 

95 Ngan Huế thương 50 Trâu Quỳ - Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Đỗ Thị Ngọc Anh Cửa hàng ăn uống 

96 Ốc cây khế 20 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thọ Dung Cửa hàng ăn uống 

97 Mì cay 7 cấp độ 177 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Bùi Xuân Huy Cửa hàng ăn uống 

98 Cường gà 
Ki ốt 8 Trau Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Lê Huy Hoang Cửa hàng ăn uống 

99 Ốc Hương Giang quán 
Ki oits số 5 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Tiến Dũng Cửa hàng ăn uống 

100 Buffe lẩu nướng 161 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Bùi Lan Anh Cửa hàng ăn uống 

101 Lẩu nướng Việt Hàn Số 157 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Đoàn Thị Vân Oanh Cửa hàng ăn uống 

102 Bún bánh đa cá cô Ánh 64 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Lê Thị Ánh Cửa hàng ăn uống 

103 Bún đậu Hà béo 66 Trâu Quỳ - Vườn Dâu, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Ích Hà Cửa hàng ăn uống 

104 Bún đậu Kiều Gia Số 201 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Kiều Văn Hoàng Cửa hàng ăn uống 

105 Phở Đại An 68Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Bùi Đại An Cửa hàng ăn uống 
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106 Việt coffee & tea 70 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Khương Thị Thu Hà 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

107 Bing xue 72 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội nguyễn Hoàng Phúc 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

108 Bờm Quán 
209 đường Trâu Quỳ. Đào Nguyên. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Phùng Gia Thái Nhà hàng ăn uống 

109 Chè bi 72 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thanh Hiếu 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

110 Siêu thị bánh tráng Tana 74 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh Cửa hàng ăn uống 

111 Bánh mỳ 80 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Mai Thị Hương Cửa hàng ăn uống 

112 Trà Chanh OHO 
215 đường Trâu Quỳ. Đào Nguyên. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Phùng Thị Thảo 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

113 Nem nướng Nha Trang 82 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Cửa hàng ăn uống 

114 Bánh mì Tú Béo 217 đường Trâu Quỳ , Gia Lâm. Hà Nội Văn Thị Thu Mai Xe bánh mì 

115 Bánh mỳ Hội An 82 Trâu Quỳ-Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Huyền Cửa hàng ăn uống 

116 Piza 86 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Trương Văn Cường Cửa hàng ăn uống 

117 Tiệm của Cải 
217 đường Trâu Quỳ. Đào Nguyên. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Cải 

Cửa hàng giải khát các 

loại 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

118 Bia hơi Nam còi 88 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Lưu Văn Ký Cửa hàng ăn uống 

119 Bánh mỳ Hoà An 90 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Bùi Thị Hiền Cửa hàng ăn uống 

120 Kem dừa Malai 
221 đường Trâu Quỳ. An Đào. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Thanh Thúy Cửa hàng ăn uống 

121 Nươc mía ép sinh tố 90 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thảo 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

122 Circle-k 92 Trau Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Lê Thị Thanh Thư 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

123 Ốc Thuỷ mộc 98 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thuỷ Cửa hàng ăn uống 

124 Bún cá cay Thời Đại 
Số 223 đường Trâu Quỳ. An Đào. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Vũ Văn Thư Cửa hàng ăn uống 

125 
Bún bánh đa riêu cua bắp 

bò 

100 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Phạm Quốc Phương Cửa hàng ăn uống 

126 Phở Tú 227 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Nguyệt Cửa hàng ăn uống 

127 Tiệm cơm tấm 
231 đường Trâu Quỳ. An Đào. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Phạm Quang Tuyền Cửa hàng ăn uống 

128 Sinh tố nước ép Duy Hưng 
106 Trâu Quỳ - Nông Lâm -Gia Lâm. Hà 

Nội 
Hoàng Thế Duy 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

129 
Gia Bảo Quán - phở bò gia 

truyền 

233 đường Trâu Quỳ. An Đào. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Lê Thị Hồng Cửa hàng ăn uống 
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130 Nước ép sinh tố 
110 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Hoàng Thị Hoa 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

131 Tiệm bánh Sugar 239 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Lê Công Thể Bánh ngọt 

132 Cha tra thai - trà sữa 241 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Vũ Quang Thành 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

133 Cha cha house 
14 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đào Thị Uyên 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

134 Bánh mỳ Đô ner 
16 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Văn Tuyển Cửa hàng ăn uống 

135 Cơm Tài em 4/16 ngõ 86 Trâu Quỳ - Gia Lâm. Hà Nội Lương Thị Tuyến Cửa hàng ăn uống 

136 Tê Tê Chicken 245 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Trần Thị Kim Phúc Cửa hàng ăn uống 

137 Bún vịt 
6 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Ngọc Lưu Cửa hàng ăn uống 

138 Bún bò Huế 10 8 đường Cổ Bi, Gia Lâm. Hà Nội Đào Thị Hương Cửa hàng ăn uống 

139 Phở Bò Bảo Linh Số 253 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Tống Văn Hiệp Cửa hàng ăn uống 

140 Xiên tự chọn Ki ốt 8 ngõ 86 Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Văn Phương Cửa hàng ăn uống 

141 Miu tea 
20 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lại châm Bảo 

Cửa hàng giải khát các 

loại 
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142 Phở Cồ Chất Nam Định 261 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Tào Văn Nghị Cửa hàng ăn uống 

143 
Xiên que tự chon Thiện 

Nhân 

Ki ốt 11 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Lê Văn Vinh Cửa hàng ăn uống 

144 Cơm ngon Hà Thành 263 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Lưu Thị Lành Cửa hàng ăn uống 

145 Cháo sườn cô Hán 
28 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Hán Cửa hàng ăn uống 

146 Tiên quán 
6 ngách 26 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, 

Gia Lâm. Hà Nội 
Trương Văn Thành Cửa hàng ăn uống 

147 Trà bí đao 
28 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Văn Nguyện 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

148 Bánh tráng A béo 
28/86 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Trần Xuân Trường Cửa hàng ăn uống 

149 Bún đậu mẹt 78Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Hoàng Thu Huyền Cửa hàng ăn uống 

150 Noo tea 76 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Trần Thị Hoa 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

151 Phở Dũng Số 58 đường Cổ Bi, Gia Lâm. Hà Nội Đào Văn Hiện Cửa hàng ăn uống 

152 Bún Chả chị Hằng Số 54 đường Cổ Bi, Gia Lâm. Hà Nội VŨ Thu Hằng Cửa hàng ăn uống 

153 
Hộ kinh doanh ăn uống 

Đức Dũng 
Số 8 Đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Triệu Thị Thanh Hoa Nhà hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

154 Thế Giới Mỳ Vỉa hè đường Cổ Bi, Gia Lâm. Hà Nội Văn Thị Nhiệm TAĐP 

155 Bánh Mỳ Đào Thị Phương Số 58 Đường Cổ Bi, Gia Lâm. Hà Nội Đào Thị Phương quán vỉa hè 

156 
Hộ Kinh doanh mai Cafe 

HH 6 
Số 68 đường Cổ Bi xã Gia Lâm , TP Hà Nội Lê Thu Hiền Cửa hàng ăn uống 

157 Lòng Ngon 79 
Số 122 Đường Cổ Bi xã Gia Lâm , TP Hà 

Nội 
Nguyễn Thị Tươi Cửa hàng ăn uống 

158 
Hộ kinh doanh chè sữa 

chua Hạ Long 

Số 120 đường Cổ Bi xã Gia Lâm, TP Hà 

Nội 
Nguyễn Hồng Châm Cửa hàng ăn uống 

159 Bánh mì - xôi Chợ x8 khu đô thị đặng xá gia lâm hà nội Phạm thị giang Cửa hàng ăn uống 

160 Bún Miến Ngan 
Số 132 đường Cổ Bi xã Gia Lâm, TP Hà 

Nội 
Đặng Thị Lệ Thủy Cửa hàng ăn uống 

161 cháo dinh dưỡng khu tái định cư x8 gia lâm hà nội trần thị mới Cửa hàng ăn uống 

162 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ VÀ SẢN XUẤT 

MINH DƯƠNG 

SỐ 18 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội PHÙNG QUẾ DƯƠNG Cửa hàng ăn uống 

163 BÚN CÁ CÔ HAI SỐ 18 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội NGUYỄN THỊ YẾN Cửa hàng ăn uống 

164 PHỞ GÀ THỊNH VƯỢNG SỐ 18 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội PHẠM THỊ THOA Cửa hàng ăn uống 

165 CƠM NGON SỐ 82 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội HOÀNG THỊ NGỌC Cửa hàng ăn uống 
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166 Bánh cuốn giò chả khu tái định cư x8 gia lâm hà nội Đào thị lê Cửa hàng ăn uống 

167 TRÀ SỮA 88 SỐ 88 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội LÊ TRUNG HIẾU 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

168 Bún - Cháo khu tái định cư x8 Gia lâm HÀ nội Đỗ Thị Hạnh Vân Cửa hàng ăn uống 

169 TOCO TOCO SỐ 100 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội 
TRƯƠNG THỊ THANH 

HUYỀN 
Nhà hàng ăn uống 

170 BÚN BÒ HUẾ SỐ 108 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội ĐÀO THỊ HƯƠNG Cửa hàng ăn uống 

171 CÀ PHÊ PHƯỢNG SỐ 112 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội VŨ THỊ PHƯƠNG 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

172 Bún cua, cá, bò Khu Tái định cư X8 Gia lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Hương Cửa hàng ăn uống 

173 
NHÀ HÀNG HOẰNG 

THÀNH 
124 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội VƯƠNG THỊ HẰNG Cửa hàng ăn uống 

174 PHỞ HỌC 136 ĐƯỜNG CỔ BI, Gia Lâm. Hà Nội VŨ VĂN NGỪ Cửa hàng ăn uống 

175 Bún chả bà béo Khu tái định cư x8 Gia lâm, Hà Nội Nguyễn Thanh hiếu Cửa hàng ăn uống 

176 Giò chả khu tái định x8 Gia lâm, Hà Nội Vũ hồng linh 
Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 

177 TĂ chín bà Thuý khu tái định cư x8 Gia lâm, Hà Nội Phạm thị thúy 
Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 
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178 Nước ép hoa quả 
Số 154 đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, TP Hà 

Nội 
Nguyễn Thị Giang 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

179 Chè Hương Béo Số 91 đường Cổ Bi xã Gia Lâm , TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hương 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

180 Bún chó bôi bình số 30 đường đê vàng gia lâm hà nội trần văn bình Cửa hàng ăn uống 

181 Phở 1989 Đường 179 Gia Cốc xã Gia Lâm tp Hà Nội Nguyễn Văn vương Cửa hàng ăn uống 

182 Cơm Ánh Dương Số 71 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Đào Thị Phượng Cửa hàng ăn uống 

183 
Nhà hàng thịt chó Lĩnh 

Lừng 

406 đường 179 Thôn Chu Xá, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Viết Lĩnh Nhà hàng ăn uống 

184 Phong Béo Bán Xôi Xéo 
Số 273 đường Trâu Quỳ. An Đào. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Xuân Nguyên Cửa hàng ăn uống 

185 Canh cá rô 
Số nhà 339 đường 179 Chu xá Gia Lâm tp 

Hà nội 
Nguyễn Xuân Trình Cửa hàng ăn uống 

186 Mật Tea coffee 275 A đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Vũ Bảo Châu 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

187 Chè thập cẩm 
68 ngõ 86 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trần Thị Ngoan Cửa hàng ăn uống 

188 
Xôi ngon, bánh cuốn, trứng 

vịt lộn 

Số nhà 353 đường 179 Chu xá, Gia Lâm, tp 

Hà Nội 
Đinh Thị Ngoan Cửa hàng ăn uống 

189 Quán bún chả Đức Huy Số 275 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội. Nguyễn Văn Thức Cửa hàng ăn uống 
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190 Cafe Hoàng Thuấn 
Đường 179 Trung Dương , Gia Lâm. Hà 

Nội 
Hoàng Thị Thuấn 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

191 Bún Cá Rô Số 71 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Nguyễn Văn Thái Cửa hàng ăn uống 

192 Chè bốn mùa 
80 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Triệu Thị Thuỷ Cửa hàng ăn uống 

193 Bánh cuốn bún chả Số 71 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Lê Thị Tuyết Cửa hàng ăn uống 

194 Quán cơm Ngon Số 295 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Phạm Văn Đức Cửa hàng ăn uống 

195 Cafe 71 Số 71 đường Cổ Bi Xã Gia Lâm TP Hà Nội Nguyễn Thị Khẩu 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

196 Chè sầu thập cẩm 
84 ngõ 86 Trâu Quỳ- Nông Lâm,, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Ngát 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

197 Bún riêu số 71 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Nguyễn Thị Thủy Cửa hàng ăn uống 

198 Jota 
Ki ốt 2 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Kim Anh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

199 Thịt chó Cây đa quán 
Số nhà 390 đường 179 Chu xá, Gia Lâm, tp 

Hà Nội 
Đinh Quốc Vương Cửa hàng ăn uống 

200 Siêu thị khởi nghiệp 
Ki ốt số 1 ngõ 86 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Phạm Thị Mến Cửa hàng ăn uống 

201 
Cháo Dinh dưỡng cháo 

hầm 

Sn 164 Đường 179 Trung Dương , Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Huyền Cửa hàng ăn uống 
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202 Buffe Lẩu Nướng DOGI 301 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Linh Cửa hàng ăn uống 

203 Mỳ tươi Dúi hồng 
90 ngõ 86 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đinh Công Hoàng Anh Cửa hàng ăn uống 

204 Phở Trường Số 307 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Phan Thị Liễu Cửa hàng ăn uống 

205 Tiệm Phương Dũng 
90 ngõ 86 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trần Thị Phương Cửa hàng ăn uống 

206 Chibi Cake 317 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Lê Thu Thuỷ Bánh Ngọt 

207 Tiệm nhỏ N92 
90 ngõ 86 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
An Hồng Nhung Quán cà phê, trà sữa 

208 Mi shushi Số 331 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Trần Tiến Đạt Cửa hàng ăn uống 

209 Phở Bò Phương Thạo 
158 Đường 179 Trung Dương , Gia Lâm. 

Hà Nội 
Hoàng Thị Minh Phương Cửa hàng ăn uống 

210 Hè caffe 
90 ngõ 86 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Anh Tuấn 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

211 Lẩu hoàng anh quán Số nhà 321 Chu xá, Gia lâm, Hà Nội Cao Nguyên Thanh Cửa hàng ăn uống 

212 Tiệm nhà Gạo 331 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Đinh Ngọc Anh Cửa hàng ăn uống 

213 Dee thai To-Go 
1 ngách 59/86Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đỗ Ngọc Ánh Cửa hàng ăn uống 
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214 Cơm ngon Mạnh Trường Số 138 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Mạnh Tuất Cửa hàng ăn uống 

215 Nem nướng bà Tươi 
102 ngõ 68 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Hoàng Thị Tươi Cửa hàng ăn uống 

216 
Cháo dinh dưỡng Hương 

sen 
Đường 179 Chu xá, Gia Lâm, tp Hà Nội Vũ Thị Sen Cửa hàng ăn uống 

217 Tiệm mỳ A Đậu 
55 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trần Văn Điệp Cửa hàng ăn uống 

218 
Nhà Hàng Hải Sản Anh 

Dũng 
Số 355 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Lã Văn Dũng Nhà hàng ăn uống 

219 Kiến quán 
82 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lương Tố Quyên Cửa hàng ăn uống 

220 Bún Tuấn Nguyễn 
59 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lê Thị Thuý Cửa hàng ăn uống 

221 
Nhà Hàng Hải Sản Lâm 

Nhật 

Số 127 Lý Thánh Tông . Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đặng Văn Nhật Nhà hàng ăn uống 

222 Phở trộn 
74 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lê Phúc Hưng Cửa hàng ăn uống 

223 Vịt cỏ Vân đình Chính béo 
Số nhà 410 đường 179 Chu xá , Gia Lâm, 

Tp Hà Nội 
Nguyễn Trung Chính Cửa hàng ăn uống 

224 Tiệm nhà ớt 
72 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn văn Duy Cửa hàng ăn uống 

225 Vân Dương Quán bún riêu 
Đường Lý Thánh Tông. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đỗ Thị Vân Anh Cửa hàng ăn uống 
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226 Cơm gà 68 
Ki ốt 11 ngõ 68 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đỗ Thị Hằng Cửa hàng ăn uống 

227 HT foods 
Ki ốt 12 ngõ 68 Trau Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Hà Cửa hàng ăn uống 

228 Bánh mỳ Tiến Thái 
Số nhà 418 đường 179 Chu Xá , Gia Lâm, 

tp Hà Nội 
Nguyễn Tiến Thái Cửa hàng ăn uống 

229 Quán cô Hương 
Số 1 đường A An Đào. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Hương Cửa hàng ăn uống 

230 Bánh cuốn Thanh Hoá 
Ki ốt 14 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Bùi Thị San Cửa hàng ăn uống 

231 Bún trộn Nam bộ 
Ki ốt 20 ngõ 68 Trâu Quỳ - Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Ngô Quang Hợi Cửa hàng ăn uống 

232 Trinh Định- xiên que 
Số 2 đường a An Đào. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lê Thị Định Cửa hàng ăn uống 

233 Bún Miến Ngan Cổng chợ Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Chiến Đang Cửa hàng ăn uống 

234 Tiệm nhà đậu 
50 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lê Thanh Tùng Cửa hàng ăn uống 

235 Rubi - trà sữa 
Số 3 đường a An Đào. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đào Quang Long 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

236 Pozza 
Số 42 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Huệ 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

237 Tiệm nhà Bông 
Số 44 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Phạm Thị Huế 

Cửa hàng giải khát các 

loại 
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238 Tiệm xiên ô mê ly Ki ốt 25 ngõ 68 Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Cửa hàng ăn uống 

239 Bánh mỳ nướng Lạng Sơn 
Ki ốt 21 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Võ Hoàng Sơn Cửa hàng ăn uống 

240 Trà sữa House 29 An Đào A. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Trương Minh An 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

241 Bánh Gà Hiệp Gà Số 167 đường Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Trần Văn Hiệp Cửa hàng ăn uống 

242 Cơm Thanh Trà 
4 ngõ 62 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trần Thị Hồng Thơm Cửa hàng ăn uống 

243 Quán cơm Phương Miền 
6 ngõ 62 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Miền Cửa hàng ăn uống 

244 Quán ngon Hà Thành 
3 ngõ 46 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trinh Hằng Cửa hàng ăn uống 

245 Bún cá Thu Giang 
23 ngõ 46 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đinh Văn Trụ Cửa hàng ăn uống 

246 Bún riêu tóp mỡ 
24 ngõ 56Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Cao Thị Thanh Cửa hàng ăn uống 

247 Cơm tấm A Bờm Số 44, đường A, An đào Xã Gia Lâm Phạm Nguyễn Nam Anh Cửa hàng ăn uống 

248 Bún Thuỳ Linh 
28 ngõ 46 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Ngô Văn Phúc Cửa hàng ăn uống 

249 Bún cá Thái 34 ngõ 46 Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Xuân Thái Cửa hàng ăn uống 
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250 Chicken Rice 
Số 62 An Đào A. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Trần Mạnh Hùng Cửa hàng ăn uống 

251 Cơm ngon Thành Gấm 
Số 62 An Đào A. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Thành Văn Cửa hàng ăn uống 

252 Quán Bún miến ngan 
Số 62 An Đào A. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Đinh Văn Kỉ Cửa hàng ăn uống 

253 Canh cá rô ĐỨC thành 
264 đường 179, Gia Cốc, Gia Lâm ,tp Hà 

nội 
Nguyễn Trung Đức Cửa hàng ăn uống 

254 Ecofood 
26 ngõ 62 Trâu Quỳ- Vườn Dâu, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Dương Cửa hàng ăn uống 

255 Cháo lòng 278 đường 179, Gia Cốc, Tp Hà nội Trần Thị Thái Cửa hàng ăn uống 

256 Phở cuốn 
Ki ốt 22 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Phạm Ngọc Hiếu Cửa hàng ăn uống 

257 Tiệm khoai mít 
Ki ốt 26B ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, 

Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thu Thuỷ Cửa hàng ăn uống 

258 Ba Chàng Ốc 
Số 39 đường Lý Thánh Tông. Trâu Quỳ. 

Gia Lâm. Hà Nội 
Ba Chàng Ốc Cửa hàng ăn uống 

259 Ocha tea&food 
Ki ốt 29 ngõ 68 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thế Tuấn 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

260 Duy Anh Quán- bún chả 
Đường An Đào. Lý Thánh Tông. Trâu Quỳ. 

Gia Lâm. Hà Nội 
Phùng Thị Phương Cửa hàng ăn uống 

261 Cửa hàng 1 giá 
Bếp 4 ngõ 76 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Tạ Quốc Tuý Cửa hàng ăn uống 
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262 Quán Thắng Ngọc 
Số 24. Lý Thánh Tông. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà a nội 
Hồ Thị Ngọc Cửa hàng ăn uống 

263 Cơm bào bếp 
Bếp 4 ngõ 76 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đới Thị Tuyết Chinh Cửa hàng ăn uống 

264 Xôi 1 giá 
Bếp 4 ngõ 76 Trâu Quỳ- Nông Lâm, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Tạ Kim cương Cửa hàng ăn uống 

265 Phở bò gia truyền 
Lý Thánh Tông. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Văn Cừ Cửa hàng ăn uống 

266 Bánh mỳ Đức Hiệp Bếp 4- Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Trần Thị Ngọc Cửa hàng ăn uống 

267 Bún bò Huế an viên Bếp 4 - Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Đặng Chí Thao Cửa hàng ăn uống 

268 Tôm bakery 30 ngõ 68 Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Lưu Thị Dung Cửa hàng ăn uống 

269 Bánh mì, bánh ngọt Chợ vàng cổ bi, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Nga bánh mì bánh ngọt 

270 Bún Dũng béo 219 đường 179 Gia cốc, gia lâm. hà nội Nguyễn Thị Điệp Cửa hàng ăn uống 

271 Bún, miến ngan số 1 chợ vàng cổ bi, Gia Lâm. Hà Nội Phạm tuấn Hậu Cửa hàng ăn uống 

272 Bún Miến Ngan Kiot 09 chợ Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Hà Nội Vũ Thái Được Cửa hàng ăn uống 

273 Nem nướng Hải Anh 
14 ngõ 68 Trâu Quỳ- Trâu Quỳ, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Viết Hanh Cửa hàng ăn uống 
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274 cháo dinh dưỡng chợ vàng, Gia Lâm. Hà Nội Trần thành huyên Cửa hàng ăn uống 

275 Bánh xèo không dầu mỡ 3 ngõ 68- Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Trịnh Thị Hải Cửa hàng ăn uống 

276 Bánh cuốn nghệ an 213 đường 179 Gia cốc , Gia lâm, Hà nội Nguyễn Ngọc Tuấn Cửa hàng ăn uống 

277 Lẩu chốt kèo 1 ngõ 68- Nông Lâm, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Lệ Cửa hàng ăn uống 

278 cơm bình dân· chợ vàng, Gia Lâm. Hà Nội nguyễn thị mai loan Cửa hàng ăn uống 

279 Bún cá, bún chả Chợ vàng, Gia Lâm. Hà Nội Vũ Thị Tâm Cửa hàng ăn uống 

280 Bánh mì, bánh ngọt chợ vàng, Gia Lâm. Hà Nội Vũ ngọc tuyển Bánh mì, bánh ngọt 

281 Canh cá rô Hà Giang 197 đường 179 Gia cốc, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn văn Giang Cửa hàng ăn uống 

282 cháo lòng tiết canh số 5 đường cổ bi, Gia Lâm. Hà Nội vũ văn diễm Cửa hàng ăn uống 

283 Phở Lộc Phát 139 Trung Dưong Gia Lâm Hà Nội Nguyễn Thị Thêu Cửa hàng ăn uống 

284 Vịt cỏ vân đình 238 đường cổ bi, Gia Lâm. Hà Nội Phạm văn thủy Cửa hàng ăn uống 

285 Bún sốt vang bún cá 193 đường 179 , Gia Cốc , Gia lâm , Hà Nội Lê Thị Thái Cửa hàng ăn uống 
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286 Cơm Niêu Lẩu Quán 
Số 8 Đường Kiêu Kỵ Trung Dương Gia 

Lâm Hn 
Nguyễn Văn Kiên Nhà hàng ăn uống 

287 Caffe Giang 179 Đường 179 , Gia cốc, Gia lâm , Hà nội Bùi Thúy Hà 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

288 
Trường Phát quán cơm tự 

chọn 

Số 1 An Đào C. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Lê Đình Anh Cửa hàng ăn uống 

289 Đô Đô 
Số 15/C-An Đào, Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Mai Thị Phương Anh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

290 Hòa Lục Thịt Chó Số 5 An Đào C. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Lục Cửa hàng ăn uống 

291 Bánh mỳ 15/C- An Đào, Gia Lâm. Hà Nội Mai Thị Nguyệt Cửa hàng ăn uống 

292 Quán Nam Cường - thịt chó Số 10 An Đào C. Gia Lâm. Hà Nội Đỗ Văn Trọng Cửa hàng ăn uống 

293 Bia 280 đường cổ bi. Gia Lâm. Hà Nội Đinh Thị Hồng Minh Cửa hàng ăn uống 

294 Bún, miến ngan 280 đường cổ bi, Gia Lâm. Hà Nội nguyễn thúy hoàn Cửa hàng ăn uống 

295 Bia, đồ ăn chín Số 1 thôn hội, Gia Lâm. Hà Nội Bùi Thế dũng Cửa hàng ăn uống 

296 Caffe Mơ 
Hải Đăng 9 SP09-05 Vinhomes Đào Lê, Gia 

Lâm, Hà Nội 
Nguyễn Minh Ngọc 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

297 Bún cá Số 25 thôn hội, Gia Lâm. Hà Nội Lê Thị Oanh Cửa hàng ăn uống 
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298 Bún đậu mắm tôm Ngõ 2/C- An Đào, Gia Lâm. Hà Nội Đặng Thị Dịu Cửa hàng ăn uống 

299 
Quán Bia Hơi Hà Nội Minh 

Châu 

Số 107 An Đào C. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Bá Minh Cửa hàng ăn uống 

300 Bia 31ha 64/C- An Đào, Gia Lâm. Hà Nội Bùi Trung Thành Cửa hàng ăn uống 

301 Ngan Gà Quán 
Đường An Đào C. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Phạm Hữu Sơn Cửa hàng ăn uống 

302 Cơm ngon tự chọn 
Mặt sau đường C- An Đào, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Vũ Thị Oanh Cửa hàng ăn uống 

303 Cơm bình dân 
Mặt sau đường C- An Đào, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Vũ Thị Hương Cửa hàng ăn uống 

304 Ba Chàng Ốc 
39. Lý Thánh Tông, An Đào, Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Lê Xuân Duy Cửa hàng ăn uống 

305 Hello cake 
HD09- SP09, số 27 Khu đô thị, Vinhomes 

Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội 
Đào Thị Tuyến Cửa hàng ăn uống 

306 Lẩu ếch Vũ Gia 
Số 78 Nguyễn Khiêm ích . Chính Trung. 

Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Tuyết Hoa Cửa hàng ăn uống 

307 Bia khét 
100 Thành Trung- Cửu Việt, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Kiều Văn Khoa Cửa hàng ăn uống 

308 Bánh Mì Tú Béo 
Số 20 ngõ 237 Ngô Xuân Quảng. Chính 

Trung. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Văn Thị Thu Mai Cửa hàng ăn uống 

309 Bia 31ha 82 Thành Trung- Cửu Việt Phạm Thị Quỳnh Trang Cửa hàng ăn uống 
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310 Mậu Dịch Quán 
Số 56. Nguyễn Khiêm Ích. Chính Trung. 

Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Hà Văn Thức Cửa hàng ăn uống 

311 Tiệm bánh ít ngọt 
T2-TM8, chung cư handico, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Uông Thị Xuân Cửa hàng ăn uống 

312 Eco coffe 
Số 68. Nguyễn Khiêm Ích. Chính Trung. 

Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Khánh Linh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

313 Ninh xì xèo 
TT13-20- 31ha- Trành Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Kiều Hưng Cửa hàng ăn uống 

314 Bún cá 
Shop house TT13-21 - Thành Trung, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Hoàng Thị Quỳnh Cửa hàng ăn uống 

315 Cháo ếch singresto TT13-22. - Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Hồ Xuân Vịnh Cửa hàng ăn uống 

316 Trà sữa nướng TT13-23-Trành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Hằng 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

317 Chè ngọc thạch TT13-24- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Phạm Thị Thảo Cửa hàng ăn uống 

318 2T coffee 
Số 1 phố Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Khánh Linh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

319 Nhã Cà phê 
Ngõ 6 phố Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đỗ Cao Bình 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

320 Bia hơi Toàn Ảnh 
Số nhà 177 đường 179 Gia Cốc , Gia Lâm, 

tp Hà nội 
Vũ Thị Toàn Cửa hàng ăn uống 

321 Phở Cồ Kha 
Số nhà 12 Đường Kiêu kỵ Trung Dương 

Gia Lâm Hà Nội 
Đoàn Văn Kha Cửa hàng ăn uống 
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322 Quán Ngon Xứ Thanh 
Số 65 Thuận An. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Văn Xuân Cửa hàng ăn uống 

323 GS25 
63 Thành Trung- Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phạm Quang Tuấn 

Đồ ăn nhanh trong siêu 

thị mini 

324 
Ăn sáng cháo bún lòng 

diềm 

Đường Kiêu Kỵ Trung Dương , Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lê Hồng An Cửa hàng ăn uống 

325 Nhà hàng chay 
18 Thành Trung- Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phạm Thị Ngãi Cửa hàng ăn uống 

326 Bún cá giòn Anh Thư 
Số 57 đường Thuận An. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Trương Thị Dung Cửa hàng ăn uống 

327 Ngan cháy tỏi 429 
51 Thành Trung - Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Kim Ngân Cửa hàng ăn uống 

328 Bún chả 179 272 TDP Liên Cơ, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn thị Hoa Cửa hàng ăn uống 

329 Jollibee 
45-47 Thành Trung- Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Vũ Thị Quế Cửa hàng ăn uống 

330 Lẩu bò hạnh phúc 
43 Thành Trung- Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đào Xuân Thành Cửa hàng ăn uống 

331 An Cà Phê 
Số 53 đường Thuận An. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Phạm Nguyễn Tuấn Anh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

332 Cơm bình dân Ly Loan 
Số nhà 374 TDP Liên cơ Gia lâm , Tp Hà 

Nội 
Trần Thị Loan Cửa hàng ăn uống 

333 Lẩu thái lẩu kim chi 
39 Thành Trung- Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lưu hoàng Lương Cửa hàng ăn uống 
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334 Chè bưởi An Giang 
Số nhà 18 Đường Kiêu Kỵ Trung Dương 

Gia Lâm 
Phạm Văn Hậu Cửa hàng ăn uống 

335 Highlands 
37 Thành Trung- Thành Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lưu Hồng Nhung 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

336 Phở Xưa 
Số 17-20 đường Thuận An. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Trọng Huy Cửa hàng ăn uống 

337 Aha coffe 
33 Thành Trung- Thành Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Dương Hồng Hạnh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

338 phở Thanh Hà Chu xá, Gia lâm, Tp Hà Nội Vũ Thế Hà Cửa hàng ăn uống 

339 Trà chanh Số 71 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Nguyễn Thanh Trà 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

340 Cơm Hoài Nam 
Sn 20 Đường Kiêu Kỵ Trung Dương, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đinh Văn Lưu Cửa hàng ăn uống 

341 Bún Cá Hải Linh 
Số 17-19 đường Thuận An. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Lê Phương Thảo Cửa hàng ăn uống 

342 Bún dọc mùng số 71 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Nguyễn Thị Quỳnh Cửa hàng ăn uống 

343 Bánh Ngon 
Số 51B đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà 

Nội 
Bùi Thị Thu Bánh ngọt 

344 Cha Tra Thai số 45 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Trần Thị Kiều Trang 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

345 Phở Dũng 
33 Thành Trung- Thành Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phạm Minh Hải Cửa hàng ăn uống 
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346 Phở Đức Số nhà 11Báo Đáp, Gia Lâm, Hà Nội Trần Trọng Đức Cửa hàng ăn uống 

347 Đặc sản thịt chó 
Sn 24 Đường Kiêu Kỵ Trung Dương Gia 

Lâm Hà Nội 
Nguyễn văn Triệu Cửa hàng ăn uống 

348 Thịt chó cầu vòi 
38 Thành Trung- Thành Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phạm Văn Diện Cửa hàng ăn uống 

349 Phở cồ số 43 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Vũ Văn Huy Cửa hàng ăn uống 

350 Chè An Giang số 35 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Nguyễn Tấn Cường Cửa hàng ăn uống 

351 Nhân Cà Phê 
Số 37 phố Thuận An. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Khuất Thị Thắm 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

352 Tiệm cúc cù cu 
33 Thành Trung- Thành Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Lê Huy Hoàng Cửa hàng ăn uống 

353 Cơm canh cua số 29 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Lê Thị Thanh Cửa hàng ăn uống 

354 Meat24h 
29 Thành Trung - Thành Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Kiều Thị Bình Cửa hàng ăn uống 

355 Bali Buffe Lẩu Chay 
Số 25 phố Thuận An. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Minh Đoàn Cửa hàng ăn uống 

356 Mai cafe số 17 đường Cổ Bi xã Gia Lâm TP Hà Nội Nguyễn Thị Mai 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

357 Bún cá biển 
1 Thành Trung- Thành Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Đinh Thuý Hằng Cửa hàng ăn uống 
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358 Zozo overnight 
94-96 Nguyễn Khiêm Ích. Chính Trung. 

Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Trần Văn Thái Cửa hàng ăn uống 

359 Vịt đủ món SN28Đường Kiêu Kỵ Trung Dương GL HN Hoàng Văn Đạt Cửa hàng ăn uống 

360 Bún miến ngan số 15 đường Cổ Bi Xã Gia Lâm TP Hà Nội Lưu Thị Hà Cửa hàng ăn uống 

361 Bún cá Thái G7 
Số 64 Nguyễn Ích Khiêm. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Phạm Thị Hà Cửa hàng ăn uống 

362 Cơm tự chọn Hoàng Hải 323 NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Cao Văn Bảy Cửa hàng ăn uống 

363 Bi tào phớ 319 NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Mai Thị Duyên Cửa hàng ăn uống 

364 Bún móng giò 315NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Đỗ Thị Hải Yến Cửa hàng ăn uống 

365 Sinh tố các loại 311NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Hồng 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

366 Phở Việt SN 81 Đường Kiêu Kỵ GL HN Nguyễn Đức Doản Cửa hàng ăn uống 

367 
Cháo dinh dưỡng 

KYODASHI 

Số 32 Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thu Trang Cửa hàng ăn uống 

368 Cơm ngon 305 NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Lương Thị Thuỳ Trang Cửa hàng ăn uống 

369 Bụi trúc 301NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hương 
Cửa hàng giải khát các 

loại 
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370 Bún bò Huế 
Số 64 Ngô Xuân Quảng . Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Nha Cửa hàng ăn uống 

371 Nhà hàng Kim Thanh 295 NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Vũ Thị Kim Thanh Cửa hàng ăn uống 

372 Cafe lá trà 293NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Viết Huy 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

373 Quán Cháo Lòng Ngõ 64. Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ Nguyễn Hải Tùng Cửa hàng ăn uống 

374 Bún đậu Hải Đăng 
Sn 32 Đường Kiêu Kỵ Trung Dương Gia 

Lâm HN 
Ngô Thị Nguyệt Cửa hàng ăn uống 

375 Vịt cỏ Vân Đình 
144 Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Toán Cửa hàng ăn uống 

376 Trà ô long 291NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Lê Thế Linh 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

377 Toco toco Trà Sữa 
Số 158 Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Lê Thị Huệ 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

378 Cơm niêu 
61Thành Trung- Chính Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Lê Thị Thu Huyền Cửa hàng ăn uống 

379 Cơm Tự Chọn 
Số 200 Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Trung Kiên Cửa hàng ăn uống 

380 Phở Chuẩn 
Số 202 Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Văn Chuẩn Cửa hàng ăn uống 

381 Bún giả cầy 289NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Phan Thị Hoan Cửa hàng ăn uống 
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382 KFC 
Số 210 Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Phạm Thị Hằng Cửa hàng ăn uống 

383 Trà sữa Dingtea 279 NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Văn Nhạc 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

384 Bún chả Thanh Vân 255NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Vân Cửa hàng ăn uống 

385 Bánh Cuốn Nóng 
Số 224 Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đỗ Thị Nhận Cửa hàng ăn uống 

386 Tiệm bánh Luân Đôn 219NXQ- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Vũ Ngọc Luân Cửa hàng ăn uống 

387 Colin cà Phê 
Ngõ 33 Thành Trung. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Bùi Đức Hiếu 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

388 Vịt Minh Hiếu 191NXQ- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Văn Mịch Cửa hàng ăn uống 

389 Hẻm Nướng 
Ngõ 33 Thành Trung. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Hồng Loan Cửa hàng ăn uống 

390 Trà bá 147NXQ- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Ngô Thuỳ Dung Quán cà phê, trà sữa 

391 
Nhà Hàng Khanh Lan - lẩu 

bò tảng 

TT10.03 Khu đấu giá 31 ha. Chính 

Trung.Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Vũ Văn Khanh Nhà hàng ăn uống 

392 Đảo matcha 75NXQ- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hà 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

393 Trần Cà Phê 
Số 47 ngõ 291 Ngô Xuân Quảng. Chính 

Trung. Trâu Quỳ. Gia Lâ. Hà Nội 
Hương 

Cửa hàng giải khát các 

loại 
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394 Origato 29NXQ- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội 
Công ty TNHH Hải Hà- 

Kotobuki 
Cửa hàng ăn uống 

395 Bia hơi đường tài 
3 ngõ 1NXQ- Chính Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Ngô Thị Liên Cửa hàng ăn uống 

396 Hồng Hạc Quán 
Ngõ 291 Ngô Xuân Quảng. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đỗ Quỳnh Phương Cửa hàng ăn uống 

397 Nhà Sàn Cà Phê 
Ngõ 291 Thành Trung. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đặng Đình Phong 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

398 Bánh đa cua 
19 ngõ 127NXQ- Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Anh Tuấn Cửa hàng ăn uống 

399 Bá Hùng Quán 
T2. Lô D1. Khu 31 ha Chính Trung. Trâu 

Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Vũ Thị Khuyên Cửa hàng ăn uống 

400 Bún riêu cua 
57 Chính Trung- Chính Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Xuân Lý Cửa hàng ăn uống 

401 Nhà Hàng Duy Hùng 
Số 38 ngõ 20 Nguyễn Mậu Tài. Chính 

Trung. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Viết Thiết Nhà hàng ăn uống 

402 Amar Việt Nam 
Số 4. Ngõ 20 Nguyễn Mậu Tài. Chính 

Trung. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà nội 
Vũ Nam Dương 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

403 Pơ mu 
73 Chính Trung- Chính Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Lê Ngọc Mai 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

404 Lâm Gia Quán 
Khu 31 ha Chính Trung. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thế Anh Cửa hàng ăn uống 

405 Êm ả 
88Chính Trung- Chính Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Phạm Mỹ Hạnh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 
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406 Bánh mỳ bác Hoa 
7 Nguyễn Khiêm Ích- Chính Trung, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Ngô Thị Như Hoa Cửa hàng ăn uống 

407 Bánh cuốn 
1 Nguyễn Khiêm Ích- Chính Trung, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Lê Thị Oanh Cửa hàng ăn uống 

408 Thịt chó 26NXQ- Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Đỗ Thị Thu Hương Cửa hàng ăn uống 

409 amy cà phê 52 đường cổ bi, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Sỹ Đông 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

410 Phở bò cơm rang 
Ki ốt 4 trạm y tế Đường 179 Gia Cốc,Gia 

Lâm. Hà Nội 
Ngô Khánh Hào Cửa hàng ăn uống 

411 Bún bò huế Cô Ba 
158 khu TTZ176 Đường Kiêu Kỵ Trung 

Dương 
Lẻ Đức Trung Cửa hàng ăn uống 

412 KIêu Kỵ Quán 
48 Trưng Dương Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Hà Văn Đồng Cửa hàng ăn uống 

413 CHÁO Lòng Thái Dung 
SỐ 2 ngách 173/11 Trung Dương gia Lâm 

hn 
Nguyễn Văn Thái Cửa hàng ăn uống 

414 Phở Thủy Hà Tuấn SỐ 73 Trung Dương Gia Lâm Hà Nội Phạm Thị Thủy Cửa hàng ăn uống 

415 Trà sữa Ruta 
số 120 A Đường Nguyễn Quý Trị Trung 

Dương GL HN 
Nguyễn Thị Hiền 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

416 Bánh rán Yến Vi 
Số 19 Nguyễn Quý Trị Trung Dương Gia 

Lâm hà Nội 
Đỗ Mạnh Đức Cửa hàng ăn uống 

417 Quán nhỏ Hải Yến 
SỐ 45 Đường Nguyễn Quý Trị -Kiêu Kỵ - 

GL HN 
Vương Thị Hải Yến Cửa hàng ăn uống 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

418 
CHÁO dinh dưỡng Hương 

Sen 

Số 47 Đường Nguyễn Quý Trị Kiêu Kỵ, Gia 

Lâm. Hà Nội 
nguyễn Văn Hiển Cửa hàng ăn uống 

419 Chatoo Kiêu Kỵ 
77 Nguyễn Quý Trị Kiêu Kỵ Gia Lâm. Hà 

Nội 
Phạm Thị Quỳnh Phương 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

420 Caffe Trịnh 
Sảnh s2.12 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Dương Đức Anh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

421 Tiệm bánh mỳ & cafe Sot 
Sảnh s2.12 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trần Thị Bích Liên 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

422 Bún bò Huế cố đô 
TOÀ S212 căn O1S15A Vinhome 

oceanpark, Gia Lâm. Hà Nội 
PHẠM anh Phương Cửa hàng ăn uống 

423 phở gánh Ocenpark 
Sảnh s2.12 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Vũ thị Thu Trang Cửa hàng ăn uống 

424 Bún cá Trường Sa 
S212 căn 01S06A Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
VŨ văn Vệ Cửa hàng ăn uống 

425 Mai caffe 
Sảnh s2.12 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Ly 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

426 BIBiDoN 
Toà S215 căn 01S09 Vinhome oceanpark, 

Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thanh Bình Cửa hàng ăn uống 

427 Liza Asashi 
Sảnh s2.16 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Vũ viết Ngọc Cửa hàng ăn uống 

428 
Sữa chua trân châu Quảng 

Ninh 

S216 căn 01S03Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thanh Hoa Cửa hàng ăn uống 

429 Cơm ngon 88 
Sảnh S2.17 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Hữu Vịnh Cửa hàng ăn uống 
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430 BEAN BREW 
TS21601S05 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đỗ Nhật Quang 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

431 Bún riêu cô bống 
Sảnh s2.16 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Hà Thu Hường Cửa hàng ăn uống 

432 
Tiệm trà trái cây Ruby 

Tea&Coffe 

Sảnh S2.17 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đỗ Hồng Bích 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

433 Ẩm thực Trung Hoa 
TS217 S5A Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Lan Anh Cửa hàng ăn uống 

434 Cô Mỹ canh ghẹ S219 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. Hà Nội Đỗ Minh Quang Cửa hàng ăn uống 

435 Charlie coffe 
S2.18 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Đường Minh Thịnh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

436 Cơm Đậu Đậu 
S219 01S05 vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phạm Minh Phương Cửa hàng ăn uống 

437 Bún sườn chua 
01S8A tòa S2.18 Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn thị Phương Dung Cửa hàng ăn uống 

438 
Thực phẩm sạch Phương 

Anh 

S219 01S8A Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đoàn Thị Nhài Cửa hàng ăn uống 

439 Nguyễn Thị Mậu 37 đường ỷ lan, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Mậu Cửa hàng ăn uống 

440 Đặng sỹ Trì 55 đường ỷ lan, Gia Lâm, Hà Nội Đặng Sĩ Trì Cửa hàng ăn uống 

441 Nhà hàng chiến Trung 313 đường Nguyễn Bình, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Thơm Nhà hàng ăn uống 
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442 Quán cơm Quý Thương Ngõ 527 nguyễn Bình, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Thuý Cửa hàng ăn uống 

443 Lẩu Malatang 
01S09 S210 vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Chủ Thị Kim Thoa Cửa hàng ăn uống 

444 Cửa hàng trà sữa TocoToco 
S2.09 - 01S01 vin ocenpark, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Công ty cổ phần taco 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

445 Nhà hàng chiến trung 443 đường Nguyễn Bình, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thơm Nhà hàng ăn uống 

446 Phở Tài Béo 
T45A- 31ha Chính Trung. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đào Thị Nga Cửa hàng ăn uống 

447 Bammi Huế 
01s25 tòa S2.09 Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Lê thị thu Thuỷ Cửa hàng ăn uống 

448 Nhà Hàng Trúc Chỉ Vàng 
Khu 31 ha Chính Trung. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Hữu Chiến Nhà hàng ăn uống 

449 Vua ngan 
Tt11/14 CV/ Chính Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Gia Huy Cửa hàng ăn uống 

450 Phở gà phương 
01S22 / S2.09 Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Thu Hà Cửa hàng ăn uống 

451 CAFE Như ý 
01S11 S206 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phùng Thị Biên 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

452 Canh cá rô Hương Giang 
Khu E-k612 tổ dân phố Đường 5, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Giang Cửa hàng ăn uống 

453 Bếp kKhang 22 CV- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Lê Hoài Nam Cửa hàng ăn uống 
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454 Tùng Lâm cà Phê 
Khu 31ha. Chính Trung. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Huệ 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

455 Chè Ngọc thạch quán 
01S20/s2.09 vinhome occeanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trần Xuân Hậu 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

456 Mai cafe 
Sảnh S2.09 vinhome occeanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Đào Thị Định 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

457 STG cà phê 
Khu 31 ha. Chính Trung. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Vũ Huyền Thanh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

458 Hồng hạc quán 
Ngõ 291 NXQ- Chính Trung, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Đỗ Quỳnh Phương Cửa hàng ăn uống 

459 Năm dê 12 CV- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Vũ Quang Minh Nhà hàng ăn uống 

460 Cơm gà hội an 
01SH30 vinhome occeanpark, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Lê Khánh Tùng Cửa hàng ăn uống 

461 Bánh Tacos nhà Labubu 
Ngõ 1 phố Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phạm Tuấn Dương Cửa hàng ăn uống 

462 The Kafe 
01S10 Toà S207 vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Hoàng Ngọc Doanh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

463 An villa 
14 phố Cửu Việt, 31ha, Chính Trung, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Trần Minh Tuấn 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

464 Quán Ngon Cửu Việt 
Số 5 đường Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Minh Tú Cửa hàng ăn uống 

465 Cơm gà Hải Thoa 172 Nguyễn Bình, gia lâm, HN Nguyễn Thị Thoa Cửa hàng ăn uống 
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466 Highland coffe 
SH 206 S207 Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn thị Nhung 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

467 Phở Cường 351 Nguyễn Bình, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Mạnh Cường Cửa hàng ăn uống 

468 Vua Gà Tươi Mạnh Hoạch 
Số 7 đường Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Hoa Nhà hàng ăn uống 

469 Bún chả 123 331 nguyễn Bình, Gia Lâm, HN Đặng Minh Hợp Cửa hàng ăn uống 

470 Bún cá Quả 305 Nguyễn Bình, Gia Lâm, HN Phùng Minh Hưng Cửa hàng ăn uống 

471 NH Huy béo 
Lô 4 khu 31ha- Chính Trung,, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Đinh Đúc Huy Nhà hàng ăn uống 

472 Bún cá 329 đường Nguyễn Bình, Gia Lâm,HN Nguyễn Duy Hải Cửa hàng ăn uống 

473 Bê Thui Quán Mộc 
Số 15 phố Cửu Việt . Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Quốc Hưng Nhà hàng ăn uống 

474 Bún cá bề bề 451 Nguyễn Bình, Gia Lâm. Hà Nội Lê Thị Hải Duyên Cửa hàng ăn uống 

475 Hải sản Giang Hải Nam Số nhà 21 khu D612 Lê Thị Thu Giang Nhà hàng ăn uống 

476 Sành Quán Số 23 phố Cửu Việt. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Hương Cửa hàng ăn uống 

477 Gian hàng Thu Thắng Chợ Trâu Quỳ, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thi 
Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 
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478 Bún Sáng Tuyết 253 đường Nguyễn Bình, Gia Lâm. Hà Nội Trần Thị Tuyết Cửa hàng ăn uống 

479 Châm Đại Chợ 31ha- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Lã Sơn Đại 
Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 

480 Ngan 90 
Số 23 Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Trần Quốc Trung Cửa hàng ăn uống 

481 Dịch vụ nấu cỗ Sơn Hải Thôn Yên Bình, gia lâm, hà nội Nguyễn Quốc Hải Dịch vụ nấu cỗ 

482 Quầy Thu Hồng Chợ 31ha - Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Hồng 
Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 

483 Bún Dọc Mùng 
Số 23 đường Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trịnh Thị Phương Cửa hàng ăn uống 

484 Latafe 
01S02 Toà S205 vinhome ocean park, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Khâu Anh Tuyên 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

485 Phở bò Thôn phú thuỵ, xã Gia Lâm, hà nội Nguyễn Văn Mạnh Cửa hàng ăn uống 

486 Cháo lòng tiết canh Phú Thuỵ, Gia Lâm, hà nội Nguyễn Thị Toan Cửa hàng ăn uống 

487 Bún bò cố đô 
S01S05 toà S205 vinhome ocean park, Gia 

Lâm. Hà Nội 
NGUYỄN Văn Đức Việt Cửa hàng ăn uống 

488 Lâm Cà Phê 
Số 25 Phố Cửu Việt . Trâu Quỳ. Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Hải Hà 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

489 Bún riêu cua tóp mỡ Thôn Phú Thuỵ, , Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn chúc Chi Cửa hàng ăn uống 
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490 Anh caffe 
01S06 S205 Vinhome ocean park, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Kim Anh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

491 Bánh rán Yến Vi Thôn Phú Thuỵ, Gia Lâm, Hà nội Đỗ Thị Yến Cửa hàng ăn uống 

492 Starbuckes 
01S05/ S2.03 vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Trần Thu Phương 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

493 Bếp ú Lẩu ếch 
Số 27 Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Đặng Ngọc Linh Cửa hàng ăn uống 

494 Mỳ cay nem nướng Thôn Phú Thuỵ, xã Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Ngọc Năng Cửa hàng ăn uống 

495 Bonchon 01S8A toà S205 vinhome ocaenparrk Nguyễn Thị Hoà Cửa hàng ăn uống 

496 Tiệm cơm Ba Đình Phú thuỵ, , Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Hương Cửa hàng ăn uống 

497 Mixue 
01S03/S2.03 Vinhome ocean park, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Quyên 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

498 Bún chả, sốt vang Thôn phú Thuỵ, gia lâm, hà nội Nguyễn thị Hương Cửa hàng ăn uống 

499 Kabon Cà Phê 
Số 29 Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Thái Bình 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

500 Quầy Liên béo 
Quầy 46 chợ 31ha- Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Huyền Liên 

Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 

501 Cơm bình dân Thôn Phú Thuỵ, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Hoa Cửa hàng ăn uống 
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502 Bún riêu tóp mỡ sườn sụn 
01S16 toà S202 vinhome ocaenparrk, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Vy Ngọc Đăng Cửa hàng ăn uống 

503 King cà phê 
Số 2 ngõ 27 Đường Cửu Việt. Trâu Quỳ. 

Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Minh Đức 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

504 Bún Mọc Thu Thuỷ Thôn Phú Thuỵ, Gia Lâm, HN Cao Danh Thuận Cửa hàng ăn uống 

505 Quán ếch phố sủi Phú Thuỵ, Gia Lâm, hà nội Nguyễn Thị Huyền Cửa hàng ăn uống 

506 Hội Lim quán 
01S17/ tòa S2.03 Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Trần công Hội Cửa hàng ăn uống 

507 Quầy Hưng Hiền 
Quầy 13-14 chợ 31ha- Chính Trung, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Hưng 

Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 

508 Caffe Sabala 
01S02 S202 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Xuân Lương 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

509 Phở bò Minh Tuấn Phú thuỵ, gia lâm, hn Nguyễn Minh Tuấn Cửa hàng ăn uống 

510 Có em ngon shiba 
Số 8 ngõ 89 Thành Trung. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Bùi Đức Thía Cửa hàng ăn uống 

511 Bếp cô Hằng 
01S03 toà S202 Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Lưu Thị Tố Hằng Cửa hàng ăn uống 

512 Highland coffee 
01S21/S2.03 Vinhome oceanpark, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Phạm thành đạt 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

513 Vịt nướng 10 vịt Phú thuỵ, gia lâm, hà nội Nguyễn Cửa hàng ăn uống 
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514 Chasu 
01S5A Vinhomes oceanpark, Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Hồng Dự Cửa hàng ăn uống 

515 Bánh Cuốn Cao Bằng Khu 7.2 ha Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Anh Minh Cửa hàng ăn uống 

516 Bún chả bà chế Phú thuỵ, gia lâm, hà nội Lê Thị khánh Cửa hàng ăn uống 

517 Bún bò Nam bộ 
01S05 toà S202 Vinhomes oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Duy Thanh Cửa hàng ăn uống 

518 Quán giờ thứ 9 
Đối diện chợ 31ha- Chính Trung, Gia Lâm. 

Hà Nội 
Nguyễn Thị Phương Linh Cửa hàng ăn uống 

519 Thịt chó Thôn Phú Thuỵ, , Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Văn Tùng Cửa hàng ăn uống 

520 Anh em Malatang 
01S06 toà S202 Vinhomes oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Phương Uyên Cửa hàng ăn uống 

521 NH Hằng Nhiệm 31CV - Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Văn Nhiệm Cửa hàng ăn uống 

522 Nhà Hàng Phố Chay Khu 7.2 ha Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội Ngô Thị Nghiêm Nhà hàng ăn uống 

523 Bún cá chấm 88 
S01S8A toà S202 Vinhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Hoàng Thúy Nga Cửa hàng ăn uống 

524 Nhà hàng Nhật bản 
01S12/sảnh S2.01Vịhome oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Võ thanh tú Nhà hàng ăn uống 

525 Kem dừa côn đảo 33CV- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Đỗ Thị Thanh 
Cửa hàng giải khát các 

loại 
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526 Đông sự cháo lòng 
Ngõ 39 phố Đoàn Quang Dung. Trâu Quỳ. 

Gia Lâm. Hà Nội 
Bùi Thị Sự 

Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 

527 Bụt trà quán 
Toà S201 căn 01S8A Vinhome oceanpark, 

Gia Lâm. Hà Nội 
Quách Xuân Thanh 

Cửa hàng giải khát các 

loại 

528 Tach cafe 3 CV- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Trần Đúc Thanh Tuấn 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

529 Lẩu ốc 
01S05 Toà S201 Vinhomes oceanpark, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Cao Văn Chung Cửa hàng ăn uống 

530 Bún bò Huế ngự Bình Số 1 CV- Chính Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Đức Trịnh Cửa hàng ăn uống 

531 
Quán Miến Ngan Minh 

Hưng 
Phú thuỵ, gia lâm, Hà Nội Nguyễn Minh Hưng Cửa hàng ăn uống 

532 Quán Trường Ốc Phú Thuỵ, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Hương Cửa hàng ăn uống 

533 Bún Mọc Hoài Giang Phú thuỵ, gia lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Giang Cửa hàng ăn uống 

534 Quán bánh mỳ Yên bình, gia lâm, Hà Nội Nguyễn Dương Bạch Cửa hàng ăn uống 

535 
Cháo dinh dưỡng Linh 

Hương 
Dương đá, gia lâm,Hà Nội Mai Thị Thơm 

Quầy kinh doanh thực 

phẩn chín, TĂ ngay 

536 Quán cây đề Dương đình, gia lâm, hà nội Phạm Thị Huân Cửa hàng ăn uống 

537 Lẩu ếch Hải Hằng Dương Đình, , Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Xuân Hải Cửa hàng ăn uống 
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538 Bún bò Huế 
T1-1215 shop house Chính Trung. Trâu 

Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Trần Ngọc Tú Cửa hàng ăn uống 

539 Cơm Huyền Trang 
69 Nguyễn Huy Nhuận- Kiên Thành, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Đinh Duy Anh Cửa hàng ăn uống 

540 Cola cà phê Đầu ngõ 89 Thành Trung, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thu Hiền 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

541 Quán Cua Hà Nội 
TT12-14 khu 31 ha Chính Trung. Trâu Quỳ. 

Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Minh Giang Cửa hàng ăn uống 

542 Cơm bình dân 33Nguyễn Huy Nhuận Lê Tất Hậu Cửa hàng ăn uống 

543 Vua gà tươi Mạnh Hoạch 
TT12-23 ngõ 35 Cửu Việt. Trâu Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thị Luyên Cửa hàng ăn uống 

544 Cơm bình dân 
23 Nguyễn Huy Nhuận- Kiên Thành, Gia 

Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Thu Hà Cửa hàng ăn uống 

545 Hạnh Giàu Bún cá rô đồng 
57 Lô M4-18 khu 31 ha . Chính Trung. Trâu 

Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Đào Thị Thương Cửa hàng ăn uống 

546 Bún cá 1005 Nguyễn Đức Thuận, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Diệu Thuý Cửa hàng ăn uống 

547 Bản Mường 
TT12-13 khu 31 ha. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Lê Đình Qúy Cửa hàng ăn uống 

548 Phở Mạnh Cường 733 Nguyễn Đức Thuận, Gia Lâm. Hà Nội Hoàng Thị Hường Cửa hàng ăn uống 

549 Quán cơm 38 
Số 4/6 Lý Thánh Tông . Kiên Thành. Trâu 

Quỳ 
Đặng Văn Lâm Cửa hàng ăn uống 
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550 Cơm bình dân 725 Nguyễn Đức Thuận - Kiên Trung Đinh Thị Ngà Cửa hàng ăn uống 

551 Bún yến thập cẩm 
Ngõ 6 số 4 Lý Thánh Tông. Trâu. Quỳ. Gia 

Lâm. Hà Nội 
Trần Thị Yến Cửa hàng ăn uống 

552 Thiên Ân. Gà mẹt 
Số 6 ngõ 6 LÝ thánh Tông. Kiến Thành. 

Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Hoàng Thanh Thuỷ Cửa hàng ăn uống 

553 Cơm bình dân 535 Nguyễn Đức Thuận- Kiên Trung Lê Thị Thanh Hà Cửa hàng ăn uống 

554 Bún cá nhà Ngọc 419 Nguyễn Đức Thuận, Gia Lâm. Hà Nội Nguyễn Thị Thoả Cửa hàng ăn uống 

555 Bánh đa cá 1 ngõ387 Nguyễn Đức Thuận- Bình Minh Nguyễn Thị Chanh Cửa hàng ăn uống 

556 Cơm ngon mẹ nấu 
114 lý thánh tông. Kiên Thành. Trâu Quỳ. 

Gia Lâm. Hà Nội 
Trần Thị Đào Cửa hàng ăn uống 

557 Túy Tiên Lầu - nhà Hàng 
Đường Lý Thánh Tông. Kiên Thành. Trâu 

Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Tuyền Nhà hàng ăn uống 

558 Nhà Hàng Đỗ Gia 
Đường Lý Thánh Tông. Kiên Thành. Trâu 

Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Đỗ Thị Kim Duyên Nhà hàng ăn uống 

559 Lẩu Ếch Dũng Thuận 
Khu errowindow Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà 

Nội 
Nguyễn Văn Thêm Nhà hàng ăn uống 

560 
Buffe Hải Sản Vinhome 

ocean park 

Biệt Thự 06 đường Thành Trung. Kiên 

Thành. Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Văn Thắng Nhà hàng ăn uống 

561 Cà phê Mai 17Cổ Bi- Voi Phục Nguyễn Thị Mai 
Cửa hàng giải khát các 

loại 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

562 Lẩu Nướng Nhà Sam 
05 Erowindow đường Thành Trung. Trâu 

Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Đoàn Thu Hường Cửa hàng ăn uống 

563 Hà béo 15 Cổ Bi- Voi Phục Lưu Thị Hà Cửa hàng ăn uống 

564 Lẩu Ếch Huyền Anh 
Lô 7-1 Errowindow Thành Trung. Trâu 

Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Nguyễn Ngọc Hoàng Cửa hàng ăn uống 

565 Le Champ - piza, mì ý 
Ki ốt 10 chung cư Blustar 89 Thành Trung. 

Trâu Quỳ. Gia Lâm. Hà Nội 
Le Champ Cửa hàng ăn uống 

566 Bún bung MDV19- M1 Trần thị huyền Cửa hàng ăn uống 

567 Bom coffee 16 Masteri Toà M1 Nguyễn Thị Thanh Loan 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

568 Phở gà Tòa M1 TMDV 11 Đào duy Thái Cửa hàng ăn uống 

569 Kafa Muối Toà M 1 Nguyễn Hương Thảo 
Cửa hàng giải khát các 

loại 

570 Bún riêu cua Mr Tâm M1/TMDV12A Nguyễn Đỗ Quyên Cửa hàng ăn uống 

571 
Bánh canh cá rồi đồng Mr 

Minh 
L26M.TMDV M1 Nguyễn văn cảnh Cửa hàng ăn uống 

572 Phở Quyên Toà M1 L26.TMDV05A Phan Thị Hiền Cửa hàng ăn uống 

573 Phở gà bưng Toà H1 V05A Đỗ Hà Hải Cửa hàng ăn uống 

574 Pachi (Cơm Việt Nam) 06 Toà H2 Lý Thu Thảo Cửa hàng ăn uống 

575 CHANYA Toà H2 TMDV 01 Tô Thị Huyền Trang 
Cửa hàng giải khát các 

loại 



 

 

II. Danh sách các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (23 cơ sở) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

1 Bánh mỳ kẹp Kiêu Kỵ Nguyễn Thị Mai TADP 

2 Bánh mỳ kẹp Kiêu Kỵ Vũ Thị Hà TADP 

3 Bánh mỳ kẹp Trung Dương Vũ Quang Nghĩa TADP 

4 Bánh mỳ kẹp Gia Cốc Bùi Thị Hà TADP 

5 Bánh mỳ kẹp Gia Cốc Đào Thị Điệp TADP 

6 Bánh tráng A béo Nông Lâm Trần xuân Trường TADP 

7 Nướng lẩu vỉa hè Vườn Dâu Lương Thị Huyền Trang TADP 

8 Miến ngan Chợ ngã Tư TQ Đào Thị Đức TADP 

9 ốc luộc Ki ốt 8 đg TQ Nguyễn Thị Minh Trang TADP 

10 Bún Thịt Nướng Cửu việt Nguyễn Hiếu Tiến TADP 

11 Lẩu nướng 60 đg TQ Nguyễn Thị Loan TADP 

12 ốc, nem chua.. 70 đg S/ Nông Lâm Ốc Đây TADP 

13 Bún Đậu Mẹt 62/TQ Đỗ Đức Huy TADP 

14 Miến Ngan 80/TQ Phùng Thị Miến TADP 

15 Bún, miến ngan Cửu Việt Lê Thị Bình TADP 



 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

16 Xe bánh mỳ, nước ép II/Cửu việt Phạm thị kim thoa TADP 

17 Bánh Đa Cua 64/TQ/NL Lê Thị Ánh TADP 

18 Bánh Cuốn 24 đg TQ/VD Lê Thị Thu TADP 

19 Bún Đậu Mẹt 48 đg TQ/VD Hoàng Thu Huyền TADP 

20 Xe bánh mỳ, 25/II Phạm Huy Chung TADP 

21 Bún bánh đa cua 66/TQ Lê Thị Ánh TADP 

22 Bánh mì,  Dương Đanh Trần Thị Tập TADP 

23 Bánh mì, trà sữa Dương Đanh Lê Thu Hà TADP 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm (06 cơ sở) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ cụ thể Họ và tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh 

1 Nước uống Hoàng sơn 115/376 NXQ Cửu việt Lê Quang Sơn NUDC 

2 Nước Đá dùng liền 9/101/Cửu Việt Lê Văn Hào NĐDL, NĐ trong CB TP 

3 SX Đá viên 28/E/An Đào Lê Văn Nhàn NĐDL, NĐ trong CB TP 

4 Nước đóng bình Hoàng Hà 31ha/chính trung Đoàn Văn Sinh NUDC 

5 Nước đóng bình Kiêu Kỵ Lê Thị Thoa NUDC 

6 Nước đá dùng liền Thuận Quang Lê Thị Thu Hường NĐDL, NĐ trong CB TP 
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